Mẫu 3.A :Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người trong ngành GD

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” 
(Kèm theo Tờ trình số: 148  ngày 15  tháng 03. năm 2015).                   

	TT
	Giới tính
	Họ và tên
	Chức vụ – nơi công tác
	Số năm công tác trong ngành
	Số năm tính xét tặng KNC

	
	
	I. DS Cá nhân trong ngành GD :  53
	
	
	

	1
	Bà
	Nguyễn Thị Đắng
	Nhân viên Kế toán trường Mầm non Ba By
	21
	21

	2
	Bà
	Phan Thị Việt
	Nhân viên Bảo mẫu trường Mầm non Hoa Mai
	20
	20

	3
	Bà
	Nguyễn Thị Nhứt
	Giáo viên trường Mẫu giáo Quỳnh Anh
	20
	20

	4
	Bà
	Lưu Kim Hạnh
	Nhân viên Kế toán trường Mầm non Phong Lan
	18
	20,5

(05 lần CSTĐ CS)

	5
	Bà
	Đỗ Thị Cẩm Vân
	Nhân viên trường Mầm non Phong Lan
	20
	20

	6
	Bà
	Huỳnh Ngọc Kim Chi
	P. Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Thiên Lý
	18
	20

(04 lần CSTĐ CS)

	7
	Bà
	Đào Kim Hương
	P. Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sen Hồng
	18
	20

(04 lần CSTĐ CS)

	8
	Bà
	Ngô Thị Diệp Thúy
	Giáo viên trường Tiểu học Bình Hưng
	19
	21

(04 lần CSTĐ CS)

	9
	Bà
	Trịnh Thị Khá
	Giáo viên trường Tiểu học Bình Hưng
	22
	22

	10
	Bà
	Võ Thị Hồng
	Giáo viên trường Tiểu học Phong Phú
	19
	20

(02 lần CSTĐ CS)

	11
	Bà
	Trương Thị Xuân Loan
	Giáo viên trường Tiểu học Phong Phú
	20
	20

	12
	Ông
	Trần Anh Phương
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Qui Đức
	20
	20

	13.
	Ông
	Nguyễn Thành Vinh
	Giáo viên trường Tiểu học Tân Túc
	18
	21,5

(07 lần CSTĐ CS)

	14
	Bà
	Huỳnh Thị Hồng Minh
	Giáo viên trường Tiểu học Tân Túc
	19
	21

(04 lần CSTĐ CS)

	15
	Bà
	Lê Thị Ngọc Huệ
	Giáo viên trường Tiểu học Bình Chánh
	17
	20

(06 lần CSTĐ CS)

	16
	Ông
	Võ Đông Hà
	Giáo viên trường Tiểu học Hưng Long
	17
	20

(06 lần CSTĐ CS)

	17
	Bà
	Nguyễn Thị Thúy Phượng
	Giáo viên trường Tiểu học Trần Nhân Tôn
	21
	21

	18
	Bà
	Huỳnh Ngọc Thương
	Giáo viên trường Tiểu học Tân Kiên
	22
	22

	19
	Bà 
	Nguyễn Thị Hà
	Nhân viên Thư viện trường Tiểu học An Phú Tây
	21
	21

	20
	Bà
	Võ Thị Dung
	Giáo viên trường Tiểu học An Phú Tây
	21
	21

	21
	Bà
	Nguyễn Thị Lệ
	Giáo viên trường Tiểu học An Phú Tây
	21
	21

	22
	Bà
	Phan Thị Bé Năm
	Nhân viên kế toán trường Tiểu học Tân Nhựt
	20
	20

	23
	Bà
	Trần Thị Kim Chinh
	Giáo viên trường Tiểu học Tân Nhựt 6
	21
	21

	24
	Ông
	Lê Văn Út
	Giáo viên trường Tiểu học An Hạ
	21
	21

	25
	Bà
	Nguyễn Thị Hoàng Dung
	Giáo viên trường Tiểu học An Hạ
	20
	20

	26
	Bà
	Nguyễn Thế Ngân Tâm
	Giáo viên trường Tiểu học An Hạ
	20
	20

	27
	Bà
	Lê Thị Hồng Thủy
	Nhân viên Kế toán trường Tiểu học An Hạ
	21
	21

	28
	Bà
	Nguyễn Thị Phương Linh
	Giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Lộc A
	18
	20,5

(05 lần CSTĐ CS)

	29
	Ông
	Nguyễn Ngọc Huỳnh
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Lại Hùng Cường
	21
	21

	30
	Ông
	Phạm Thành Long
	Nhân viên  Kế toán trường Tiểu học Cầu Xáng
	20
	20

	31
	Bà
	Đặng Hải Thu Trang
	Giáo viên trường Tiểu học Cầu Xáng
	22
	22

	32
	Bà
	Trần Thị Hồng Lan
	Giáo viên trường Tiểu học Cầu Xáng
	18
	20,5

(05 lần CSTĐ CS)

	33
	Bà
	Phạm Thị Mai Trang
	Giáo viên trường Tiểu học Cầu Xáng
	17
	21

(06 lần CSTĐ CS, 01 lầm CSTĐ TP)

	34
	Bà
	Nguyễn Thị Thu Nga
	Giáo viên trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2
	20
	20

	35
	Ông
	Võ Văn Thắng
	Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	18
	20

((03 lần CSTĐ CS, 01 lần GVG cấp CS

	36
	Bà
	Phạm Thị Mỹ Lệ
	Giáo viên trường THCS Tân Quý Tây 
	20
	20

	37
	Bà
	Võ Thị Bích Thủy
	Giáo viên trường THCS Tân Quý Tây 
	20
	20

	38
	Bà
	Nguyễn Thị Anh Đào
	Nhân viên Thư viện trường THCS Tân Quý Tây 
	20
	20

	39
	Ông 
	Trần Phú Hùng
	Nhân viên Bảo vệ trường THCS Tân Quý Tây 
	20
	20

	40
	Bà
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Giáo viên trường THCS Tân Kiên
	20
	20

	41
	Ông
	Phan Thanh Tuấn
	Hiệu trưởng trường THCS Tân Túc
	19
	20

(02 lần CSTĐ CS)

	42
	Bà
	Lê Thúy Nhung
	Giáo viên trường THCS Tân Túc
	20
	20

	43
	Bà
	Tạ Thị Nhiên
	Giáo viên trường THCS Tân Túc
	20
	20

	44
	Bà
	Hồ Thị Cẩm Hồng
	Giáo viên trường THCS Tân Túc
	20
	20

	45
	Bà
	Đặng Thị Mỹ Dung
	Giáo viên trường THCS Phạm Văn Hai
	20
	20

	46
	Bà
	Lại Thị Hằng
	Giáo viên trường THCS Phạm Văn Hai
	20
	20

	47
	Bà
	Lê Thị Hồng Nhung
	Nhân viên Thư viện trường THCS Phong Phú
	21
	21

	48
	Bà
	Lê Thị Hồng Hà
	Giáo viên trường THCS Phong Phú
	18
	20,5

(05 lần CSTĐ CS)

	49
	Ông
	Lê Văn Thiện
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Linh
	15
	20

(08 lần CSTĐ CS, 1 lần CSTĐ TP)

	50
	Bà
	Huỳnh Thúy Nga
	Giáo viên trường THCS Qui Đức
	20
	20

	51
	Bà
	Huỳnh 

Thu Sương
	Giáo viên trường THCS Lê Minh Xuân
	20
	20

	52
	Bà
	Võ Thị Cơ
	Nhân viên Thư viện trường THCS Tân Nhựt
	20
	20

	53
	Bà
	Phạm Thị Thu Hương
	Nhân viên phục vụ trường THCS Tân Nhựt
	20
	20

	
	
	
	
	
	

	
	
	II. DS cá nhân đã nghỉ hưu
	: 00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Chủ tịch Công đoàn ngành 

(Đã ký)

Lê Trung
	Bình Chánh, ngày 15. tháng  03  năm 2015.
Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)
(Đã ký)

Nguyễn Trí Dũng




